
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Lý Thị Phượng - Đỗ Hà Linh  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/10 đến 

03/11 

Tuần 2 

Từ 06/11 đến 

10/11 

Tuần 3 

Từ 13/11 đến 

17/11 

Tuần 4 

Từ 20/11 đến 

24/11 

Tuần 5 

Từ 27/11 đến 

01/12 

Mục tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ ở cửa lớp ân cần, niềm nở.Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khoẻ 

của trẻ, nhắc phục huynh lưu ý mặc trang phục phù hợp với thời tiết chuyển mùa cho 

các con. 

- Xem tranh ảnh giới thiệu về ngôi nhà và gia đình của trẻ. Hỏi các câu hỏi: Gia đình 

con có ai đây? Bố con làm gì?...  

- Hướng dẫn trẻ cất dép và cất balo đúng nơi quy định, rèn trẻ kỹ năng cất đồ dùng cá 

nhân.  

- Trò chuyện với trẻ về các nội dung trong tháng. 

+ Gia đình nhà bé có những đồ dùng gì? 

+ Bé biết đồ dùng nào dùng để ăn uống? 

+ Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam. 

+ Nhà bé có mấy phòng? Phòng bếp có những đồ dùng gì?Phòng ngủ có đồ dùng 

nào?....  

- Trò chyện hỏi tên về các thành viên trong gia đình bé. (MT18)  

MT18 

Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ đi theo đoàn tàu thành vòng tròn, đi các kiểu: đi nhanh, đi chậm, đi 

nhấc cao chân. 

* Trọng động: 

- Hô hấp: 

+ Thổi nơ 

- Cơ tay và bả vai 

+ 2 tay đưa lên cao, hạ xuống 

- Cơ chân 

+ Dậm chân tại chỗ 

 



- Cơ lưng, cơ bụng 

+ Cúi về phía trước.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Đi bộ 

bằng gót chân 

+ TCVĐ: Lá và 

gió  

Vận động 

VĐCB: Bật về 

phía trước 

+ TCVĐ: Chi 

chi chành chành  

Vận động 

+ Lăn bóng cho 

bạn đối diện 

TCVĐ: Qua 

đường  

Vận động 

+ Bò ziczac qua 

chướng ngại vật 

TCVĐ: Bắt 

bướm  

Vận động 

- Ném xa bằng 

một tay vê phía 

trước (Tối thiểu 

1,5m) 

TCVĐ: Đá bóng 

(MT5)  

MT5 

T3 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết phân 

biệt màu đỏ, 

màu vàng  

Nhận biết tập nói 

 

Đồ dùng để ăn, 

uống  

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết phân 

biệt màu xanh, 

màu vàng  

Nhận biết tập nói 

 

Đồ dùng trong 

phòng ngủ  

Hoạt động nhận 

biết 

Các thành viên 

trong gia đình bé  

T4 

Làm quen văn học 

Truyện: Chú gấu 

con ngoan  

Làm quen văn học 

Thơ: Con yêu bố 

lắm  

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con 

không vâng lời  

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu mẹ  
Làm quen văn học 

Truyện: Cả nhà 

ăn dưa hấu  

T5 

Hoạt động tạo 

hình 

- Di màu đồ 

dùng trong gia 

đình bé  

Hoạt động tạo 

hình 

- Xé vụn giấy  

Hoạt động tạo 

hình 

- Làm vòng tặng 

cô Ngày nhà 

giáo Việt Nam 

20/11  

Hoạt động tạo 

hình 

- Dán ngôi nhà 

của bé  

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí khung 

ảnh gia đình bé  

T6 

Âm nhạc 

- Hát: Đồ dùng 

bé yêu 

+ Nghe hát: Nhà 

mình rất vui  

Âm nhạc 

- Hát: Mẹ yêu 

+ Nghe hát: Ước 

mơ của mẹ  

Âm nhạc 

- Nghe hát: Bông 

hoa mừng cô 

+ TC ÂN: Vận 

động theo tiết 

tấu nhanh chậm  

Âm nhạc 

- Hát: Cả nhà 

thương nhau 

+ Nghe hát: Gia 

đình nhỏ hạnh 

phúc to  

Âm nhạc 

- Nghe hát: Nhà 

của tôi 

+ TC ÂN: Nghe 

âm thanh đoán tên 

nhạc cụ âm nhạc  



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát hoa đồng tiền 

- Quan sát hoa giấy 

- Quan sát hoa lộc vừng 

- Quan sát cây bưởi 

* TCVĐ: 

- Thăm nhà búp bê 

- Gieo hạt 

- Năm ngón tay 

- Trời nắng- trời mưa. 

- Giao lưu nhóm bạn trai với nhóm bạn gái. 

* Chơi tự do:  

- Chơi đồ chơi khu vận động 

- Chơi với bóng 

- Lắp ghép 

- Lồng hộp. 

- Chơi với phấn  
 

Tuần 2 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Cùng cô tưới nước 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn. 

* TCVĐ: 

- Trời tối- trời sáng 

- Tập tầm vông 

- Hái quả 

- Chi chi chành chành. 

 



- Rồng rắn lên mấy( giáo lưu cùng lớp D2 tại phòng hoạt động thể chất) 

* Chơi tự do: 

- Chơi với sỏi 

- Chơi với bóng 

- Chơi với sỏi 

- Chơi với lá cây  
 

Tuần 3: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Quan sát cây lộc vừng 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát giàn hoa giấy 

- Quan sát cây sung 

* TCVĐ 

- Đá bóng 

- Bóng tròn to. 

- Kéo cưa lừa xẻ  

- Lộn Cầu vồng 

- Tránh bóng (Giao lưu cùng lớp D2) 

* Chơi tự chọn 

- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động.  
 

Tuần 4: 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện về đồ dùng yêu thích của bé 



- Trang phục của bé. 

- Quan sát sân khấu chuẩn bị ngày nhà giáo Việt Nam 

- Giao lưu nhóm bạn trai bạn gái 

- Quan sát Thời tiết 

* TCVĐ: 

- Chi chi chành chành 

- Chú vịt con 

- Con thỏ 

- Trời tối- trời sáng 

- Lộn cầu vồng 

* Chơi tự do:  

- Chơi với sỏi 

- Lắp ghép- 

- Lồng hộp 

- Câu cá. 

- Chơi với lá cây  
 

Tuần 5: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát vườn hoa hồng 

- Quan sát cây hồng xiêm 

- Quan sát cây bưởi. 

* TCVĐ 

- Nu na nu nống 

- Dung dăng dung dẻ 

- Bóng tròn to. 

- Đá bóng (Giao lưu cùng lớp D2) 

- Gieo hạt. 



* Chơi tự chọn 

- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với lá cây 

- Chơi với phấn  

Chơi tập ở các góc 

* Góc HĐVĐV: (TT tuần 5) 

+ Chuẩn bị: Khối xốp, hộp các màu xanh, đỏ 

Rèn kỹ năng xếp chồng (xếp nhà cao tầng),chơi với các loại hộp màu xanh,đỏ( xếp 

chồng,xếp cạnh) 

* Góc chơi bế em: (TT tuần 5) 

+ Chuẩn bị: Búp bê, nồi, thìa, bát,... 

Chơi búp bê, mặc yếm, ru em ngủ.Chơi tập nấu ăn: Nấu bột cho búp bê. 

* Góc bé chơi với hình và màu: ( TT tuần 3,4) 

+ Chuân bị: Màu, tranh tô màu 

Chơi: Bé chọn đúng màu; tạo thành cánh hoa,tô màu quả cà chua. 

* Góc vận động: 

+ Chuẩn bị: Giấy, dây, bóng, các trò chơi 

Vận động tinh: Tập vò giấy, xâu vòng màu xanh, đỏ, buộc dây. 

Chơi theo ý thích các trò chơi: Đi theo hiệu lệnh,Tung và bắt bóng cùng cô,Bật qua vật 

cản,Bò thẳng hướng có vật trên lưng. 

* Góc sách truyện: 

+ Chuẩn bị: sách, tranh ảnh nói về ngày NGVN 20/11, các bộ phận trên cơ thể, các câu 

truyện giáo dục trẻ. 

Trẻ nghe kể chuyện, lật mở trang sách.... 

Tập mở sách nhẹ nhàng không làm rách sách.  

- Rèn trẻ kỹ năng cất dọn đồ dùng, thực hiện theo mệnh lệnh của cô. Giúp trẻ thực hiện 

nhiện vụ gồm 2-3 hành động.  

Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay. 

+ Biết chơi đồ chơi đúng chức năng và cất đồ chơi ngăn nắp khi đã hết giờ  

MT38, 

MT32 



- Dạy trẻ chơi mô phỏng hành vi chăm em bé ở góc "Bế em" (MT38)  

- Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình. (MT32)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Giáo viên rèn trẻ kỹ năng xếp hàng rửa tay. 

- Xúc cơm bằng tay phải. 

- Rèn kỹ năng nhặt cơm vãi vào đĩa.  
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Trẻ có thói đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc. 

- Tạo cho trẻ tinh thần thoải mái khi đi ngủ (MT11)  

MT11 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Cả nhà tương nhau" 

+ Làm quen bài thơ: Con yêu bố lắm 

+ Rèn trẻ chơi trò chơi: Khiêu vũ cùng bóng 

+ Ôn luyện: Nhận biết một số đồ dùng cá nhân của trẻ. 

+ Chơi trò chơi "Bọ dừa" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

- Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện "múa khéo" qua hoạt động âm nhạc bài 

"Múa cho mẹ xem"  

Đọc được bài đồng dao: Cái Bống là cái bống bang  

Tuần 2: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Cả nhà thương nhau" 

+ Ôn nhận biết màu vàng. 

+ Rèn trẻ kỹ năng lồng hai chiếc tất vào nhau thành đôi. 

+ Nghe truyện "cả nhà ăn dưa hấu" 

+ Dán xúc xích trang trí lớp 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 3: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Cả nhà thương nhau" 

+ Nghe hát "Bông hồng tặng cô" 

+ Rèn trẻ kỹ năng lấy cốc uống nước. 

+ Rèn kỹ năng vò giấy 

+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

- Hướng dẫn và rèn trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép khi tham gia học bài. (MT30)  

MT30 



Tuần 4: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Cả nhà thương nhau" 

+ Văn nghệ hưởng ứng ngày 20/11 

+ Rèn trẻ kỹ năng chơi góc bế em. 

+ Trẻ làm quen màu nước qua hoạt động in màu tranh. 

+ Thơ "Cô và mẹ" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 5: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Cả nhà thương nhau" 

+ Làm quen với anh chị em họ. 

+ Phân biệt màu đỏ màu vàng 

+ Nghe hát "gia đình nhỏ, hạnh phúc to" 

+ Nghe truyện "Cừu con lạc mẹ" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Chủ đề - Sự kiện 
Đồ dùng ở nhà 

của bé  

Đồ dùng để ăn, 

uống  

Cô và bé mừng 

ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11  

Ngôi nhà của bé  
Các thành viên 

trong gia đình bé  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 


